
Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

1

H19.12-

240513-

0006

Trần Thị Cúc 5198
12/04/

2021

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung cấp

272945

145

27/02/

2018

Công an 

Đồng Nai

CƠ SỞ 

CHUYÊN BÁN 

LẺ THUỐC 

DƯỢC LIỆU, 

THUỐC CỔ 

TRUYỀN MINH 

THƯỢNG

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Số 6, tổ 93, KP 

13, phường Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5242//

2

000.00.

12.H19-

240426-

0032

NGUYỄN 

MINH 
ĐỨC

5680/

CCHN-

D-

SYT-

HCM

15/05/

2020

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


261306

747

09/06/

2009

Công an 

tỉnh Bình 

Thuận

NHÀ THUỐC 

ĐẠI PHÚC ONE
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

1/78, đường Lê 

Đại Hành, KP 

12, phường Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8710
Cấp 

mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 26 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 578/QĐ-SYT ngày 31 tháng 5 năm 2024)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

3

H19.12-

240513-

0018

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 
THỦY 8894

12/03/

2024

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

075198

016970

16/01/

2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 

1762

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

Số 99, đường 

Trần Văn Xã, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8709
Cấp 

mới

4

000.00.

12.H19-

240426-

0035

LƯU NHƯ YẾN

1956/

CCHN-

D-

SYT-

LĐ

22/05/

2023

Sở Y 

Tế Lâm 

Đồng

CCHN-D-

SYT-LĐ

068196

006346

28/06/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

NHÀ THUỐC 

TÂY AN BÌNH 

2

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Số 9, đường 

Trương Quyền, 

KP 2, phường 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8708
Cấp 

mới

2



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

5

000.00.

12.H19-

240510-

0001

Trần Thị Linh 8890
12/03/

2024

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

072198

007824

16/09/

2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

NHÀ THUỐC 

LINH NHUNG
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

195, KP 2, 

phường Bửu 

Long, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8707
Cấp 

mới

6

000.00.

12.H19-

240508-

0013

Trần thị 

Ngọc 
Hoàn 3245/

21/12/

2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


272175

553

ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM 

PHARMACITY - 

NHÀ THUỐC 

PHARMACITY 

SỐ 450

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc, sinh phẩm. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

105B Nguyễn 

Ái Quốc, KP 8, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8706
Cấp 

mới

3



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

7

H19.12-

240513-

0023

Nguyễn 

Ngọc Mỹ 
Linh 8903

20/03/

2024

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

075198

008131

26/02/

2023

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 

1785

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

Số 70 - 70A, 

đường Đồng 

Khởi, phường 

Tân Phong, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8705
Cấp 

mới

8

H19.12-

240514-

0026

 PHẠM 

HOÀNG 
PHI 7776

23/05/

2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

740960

02047

29/04/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

NHÀ THUỐC 

TÂM NGUYÊN
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Đường Nguyễn 

Khuyến, tổ 2, 

KP 5, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8704
Cấp 

mới

4



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

9

H19.12-

240520-

0004

CHU THỊ 

NGỌC 
HÂN 8917

02/04/

2024

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

075192

017538

28/12/

2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

NHÀ THUỐC 

THANH VÂN
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

118, Nguyễn 

Ái Quốc, KP 7, 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8703
Cấp 

mới

10

000.00.

12.H19-

240509-

0003

Nguyễn Thu Hương 140/
26/08/

2013

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

271657

842

NHÀ THUỐC 

HƯƠNG DUNG 

379

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

379, Quốc lộ 

1A, KP 9, 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8702
Cấp 

mới

5



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

11

000.00.

12.H19-

240424-

0006

Phạm Thị 

Thùy 
Vân 3198

04/07/

2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao đẳng

075193

023384

08/09/

2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền Bích 

Vân

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Hẻm 5, tổ 6, 

KP 4A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8712
Cấp 

mới

12

000.00.

12.H19-

240423-

0015

Huỳnh Thị 

Kim 
Loan

4176/

BD-

CCHN

D

31/10/

2016

Sở Y 

Tế 

Bình 

Dương

CCHN-D-

SYT-

BD


Dược sĩ 

trung cấp

075182

007467

12/08/

2021

Cục Cảnh 

sát

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền Tâm 

Loan

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4D, Nguyễn 

Đình Chiểu, 

KP 3, phường 

Bửu Long, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8711
Cấp 

mới

Tổng cộng: 12 cơ sở (gồm 09 nhà thuốc; 03 cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền )
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